
ĐVT: 1.000 đồng/m
2

STT Tên đường, Khu vực Từ đoạn….. đến đoạn

Giá đất năm 
2015 (NQ số 
26/2014/NQ-
HĐND ngày 

10/12/2014 của 
HĐND tỉnh)

Giá đất điều 
chỉnh, bổ sung 

năm 2017

B

 - Từ Cầu Phú Phong đến Km 44 2,800                2,000               

 - Từ Cây xăng Duy Tùng đến giáp An Khê 250                   300                  

Tuyến Gò Găng đi Kiên Mỹ:

 - Từ giáp ranh giới thị trấn Phú Phong đến ranh giới xã Bình Hòa 400                   600                  

 - Từ ranh giới xã Bình Hòa đến Cầu Bà Tại 700                   1,000               

 - Từ Cầu Bà Tại đến Cầu Cống Đá 350                   500                  

 - Từ Cầu Cống Đá đến hết ranh giới xã Bình Hòa 500                   700                  

 - Từ ranh giới xã Bình Hòa đến cuối Cầu Mỹ An 700                   1,000               

 - Từ giáp Cầu Mỹ An đến giáp Cầu Hóc Lớn thôn Đại Chí 250                   400                  

 - Đoạn còn lại 220                   280                  

3 Tuyến đường ĐT 639B  - Đường Tây tỉnh: đoạn từ Cầu An Thái đến Cầu Du Lâm 250                   300                  

Quốc lộ 19B2

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN VÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG HUYỆN TÂY SƠN

BẢNG GIÁ SỐ 8
PHỤ LỤC SỐ 8

GIÁ ĐẤT Ở VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Định)

Tuyến đường Quốc lộ 191

Trang 26 


